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264 color series
Hệ màu nước VSP
VSP water-based colorants
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VSP bán cả sơn lẫn màu — mọi màu hoàn thiện pha từ 8 màu gốc tự sản xuất.
VSP supplies both paint and color — every finish mixes from eight base tints made in-house.

TÁ M  M ÀU  GỐC Eight base tints

INORGANIC WHITE-264
Trắng xi măng hệ nước

Water-based cement white

ORGANIC BLACK-264
Đen đậm hệ nước

Deep black

ORGANIC RED-264
Đỏ hệ nước

Red

ORGANIC YELLOW-264
Vàng hệ nước

Yellow

ORGANIC YELLOW-264A
Vàng chanh hệ nước

Lemon yellow

ORGANIC BLUE-264
Xanh biển hệ nước

Sea blue

ORGANIC GREEN-264
Xanh lá hệ nước

Green

ORGANIC BROWN-264
Nâu hệ nước

Brown

T HÔN G  SỐ  KỸ  T H UẬT Technical data

Loại
Type

Màu hệ nước — 8 màu gốc, pha mọi tông hoàn thiện
Water-based colorants — 8 base tints that mix every finish

Dùng cho

For use in
Pha màu cho sơn gỗ gốc nước VSP; pha nước cho lớp màu nền (NGR stain)
Tinting VSP waterborne wood coatings; diluted in water for ground (NGR) stains

Cấp chất lượng
Grades

Tiêu chuẩn · Cao · Nano (hạt màu phân tán kích thước nano)
Standard · High · Nano (nano-dispersed pigment)

Liều lượng

Dosage
0,5–5% khối lượng sơn, tùy độ đậm cần đạt
0.5–5% of paint weight, depending on depth

Pha trộn
Mixing

Khuấy 5–10 phút tốc độ thấp — cùng hệ nước nên tan hoàn toàn, không cần dung
môi
Stir 5–10 min at low speed — same water base, fully dissolves, no solvent

Độ tan & VOC
Solubility & VOC

Tan hoàn toàn trong nước · VOC < 75 g/L
Fully water-miscible · VOC < 75 g/L

Pha màu theo mẫu

Color matching
Phòng lab VSP lên công thức theo mẫu của khách
The VSP lab formulates to your sample

C ÁC H  P H A  M ÀU How to tint

01
Chọn một hoặc phối nhiều

màu 264
Pick one or blend several 264 tints

02
Cân 0,5–5% khối lượng sơn
Weigh 0.5–5% of paint weight

03
Khuấy 5–10 phút tốc độ thấp
Stir 5–10 min at low speed

04
Thử mẫu nhỏ, so màu rồi vào

mẻ lớn
Test a small panel, match, then scale
up

M IỄN  T RỪ  T R ÁC H  N H IỆM Disclaimer

Thông tin và mọi tư vấn kỹ thuật kèm theo dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi, không tạo ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý

nào, kể cả đối với quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, đặc biệt là quyền sáng chế. Không có bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chất sản

phẩm theo nghĩa pháp lý. Chúng tôi có quyền thay đổi theo tiến bộ công nghệ hoặc phát triển tiếp theo. Khách hàng có nghĩa vụ kiểm tra cẩn

thận hàng nhập; hiệu năng sản phẩm cần được xác nhận bằng thử nghiệm do chuyên gia có chuyên môn thực hiện, thuộc trách nhiệm của

khách hàng. Việc nhắc tới tên thương mại của công ty khác không phải là khuyến nghị, cũng không có nghĩa các sản phẩm tương tự không thể

sử dụng.

This information and all further technical advice are based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility
on our part, including with regard to existing third-party intellectual property rights, especially patent rights. In particular, no warranty, whether express or
implied, or guarantee of product properties in the legal sense is intended or implied. We reserve the right to make any changes according to technological
progress or further developments. The customer is not released from the obligation to conduct careful inspection and testing of incoming goods. Performance
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of the product described herein should be verified by testing, which should be carried out only by qualified experts in the sole responsibility of a customer.
Reference to trade names used by other companies is neither a recommendation, nor does it imply that similar products could not be used.

Màu trên giấy chỉ để minh họa — đối chiếu bảng màu thật. Giá trị điển hình; thử mẫu trước khi sản xuất.

Printed colors are indicative — check physical color cards. Typical values; test before production.

Viet Specialty Polymers (VSP)

Văn phòng: L17-11, Tầng 17, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn,

TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy & Lab: Lô A10, KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Office: L17-11, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton St., Ho Chi Minh City · Plant & Lab: Lot
A10, Nhon Trach 3 IP, Dong Nai

Hỗ trợ kỹ thuật Technical support
083 777 2978 · support@vietspecialtypolymers.vn

vietspecialtypolymers.vn


